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TÓM TẮT 

Bệnh do Mycoplasma suis là một trong những nguyên nhân gây ảnh hưởng lâu dài tới hiệu quả chăn nuôi lợn 

tại Việt Nam. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích so sánh các chỉ tiêu huyết học giữa lợn bệnh và lợn 

khoẻ, đồng thời áp dụng phương pháp nhuộm Giemsa để xác định sự có mặt của M. suis trong mẫu máu lợn. Các 

chỉ tiêu về chất lượng hồng cầu như RBC, HCT, MCH và MCHC giảm thấp hơn ở nhóm lợn bệnh (P <0,05). Các chỉ 

số như AST, bilirubin gián tiếp, creatinin ở nhóm lợn bệnh đều cao hơn so với nhóm lợn khoẻ (P <0,05). Ngược lại, 

đường huyết của lợn bệnh giảm thấp hơn so với lợn khoẻ (P <0,05). ALT, urea và bilirubin trực tiếp không cho thấy 

sự khác biệt giữa hai nhóm lợn nghiên cứu (P >0,05). Hình ảnh M. suis thu được có dạng tròn hoặc bầu dục, bắt 

màu tím bám trên bề mặt hồng cầu hoặc rải rác trong huyết tương. Bệnh lý hồng cầu đặc trưng được thể hiện bởi sự 

thoái hoá và biến dạng hình sao với nhiều mức độ khác nhau. Các chỉ số huyết học không chỉ xác định trạng thái 

nhiễm M. suis ở lợn mà còn có thể giúp khẳng định giai đoạn nhiễm bệnh của lợn. Nhuộm Giemsa với kỹ thuật đơn 

giản có thể là phương pháp chẩn đoán phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam. 

Từ khoá: Sinh lý, sinh hoá, máu, Mycoplasma suis, Giemsa. 

Physiological and Biochemical Characteristics of Blood of Pigs Infected  
by Mycoplasma suis and Application of Giemsa Staining Method in Diagnosis 

ABSTRACT 

Mycoplasma infectious in pigs causes long-term economical impact for Vietnam’s swine husbandry. The present 

study compared hematological parameters between non- and infected sows complying with blood smear Giemsa 

staining for pathogen’s detection. Physiological indicators for red blood cell qualities such as RBC, HCT, MHC and 

MCHC were lower in sick group (P <0.05). AST, indirect bilirubin and creatinin of infected pigs were significantly 

elevated compared to healthy pigs. In contrast, blood glucose was lower than that of healthy oigs (P <0.05). ALT, urea 

and direct bilirubin showed no significantly difference between two groups. Unique feature of purple round or oval  

M. suis staining with Giemsa were captured on the surface of RBC or scattered in plasma of blood smear. Erythrocytic 

pathology was characterized by stellate degeneration and deformation at various degrees. Hematological indices in this 

study not only determine the status of M. suis infection but also confirm the stage of infection. Giemsa staining with 

simple protocol can be a applicapble diagnostic method for practical conditions in Vietnam. 

Keywords: Physiology, biochemistry, blood, Mycoplasma suis, Giemsa. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Mycoplasma suis (M. suis) là tác nhân 

chính gây bệnh thiếu máu truyền nhiễm trên 

lĉn (Infectious Anemia in Pig - IAP) vĆi hai thể 

bệnh chû yếu là tan máu cçp tính và thiếu máu 

mãn tính (Hoelzle & cs., 2014). Bệnh sây ra trên 

đàn lĉn nuôi täi nhiều châu lýc nhþ châu Á 

(Trung Quốc, Nhêt Bân, Nam Hàn), châu Phi 

(Ghana, Kenya, Nigeria, Nam Phi); Nam Mč 

(Argentina, Brazil); Bíc Mč (Canada, Mč); châu 

Âu (Bỉ, Pháp, Brazil, ĐĀc...) vĆi tình hình dịch 
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khá phĀc täp (Ade & cs., 2024). Bệnh đã đþĉc 

phát hiện vĆi tČ lệ míc khác nhau täi các quốc 

gia nhþ 13,9% ć ĐĀc (Ade & cs., 2008) đến 53% 

täi Pháp (Brissonnier & cs., 2020). Ngoài các 

giống lĉn nuôi, mæm bệnh cüng đã đþĉc phát 

hiện trên các đàn lĉn hoang dã täi ĐĀc (Hoelzle 

& cs., 2010) và Brazil (Dias & cs., 2019). 

Mặc dù đã xuçt hiện và đþĉc nghiên cĀu tÿ 

hĄn 100 nëm trþĆc (Ade & cs., 2024), IAP vén là 

mối quan tâm cûa nhiều nhà nghiên cĀu cüng 

nhþ nhà chën nuôi. ThĀ nhçt, bên cänh các côn 

trùng hay kċ sinh trùng hút máu đã đþĉc chĀng 

minh là nguồn lây lan mæm bệnh (Acosta & cs., 

2019; Schwarz & cs., 2020; Santana & cs., 

2022), bệnh có thể là hệ quâ cûa các hoät động 

khám chĂa bệnh nhþ dùng chung bĄm kim tiêm 

hoặc các biện pháp kč thuêt chën nuôi không 

thể thiếu nhþ bçm tai, thiến hoặc cít đuôi 

(Hoelzle, 2008). ThĀ hai, ngþĉc läi vĆi các ca 

bệnh cçp tính có các biểu hiện låm sàng đặc 

trþng, dễ phát hiện nhþ nhĉt nhät ć da và niêm 

mäc kết hĉp vĆi să tím tái ć các vùng ngoäi vi 

nhþ tai, chån, đuôi (Groebel & cs., 2009; Stadler 

& cs., 2014; Stadler & cs., 2021); Să tồn täi cûa 

mæm bệnh ć lĉn con và lĉn nái míc bệnh thể 

mãn tính không có biểu hiện lâm sàng trć thành 

mối nguy hiểm tiềm tàng ânh hþćng låu dài đến 

hiệu quâ kinh tế (Ritzmann & cs., 2009; Strait 

& cs., 2012; Hoelzle & cs., 2014; Stadler & cs., 

2019). HĄn thế nĂa, đặc tính không thể nuôi cçy 

trong môi trþąng thí nghiệm đã trć thành một 

thách thĀc trong nghiên cĀu bệnh học cüng nhþ 

phát triển các biện pháp phòng và điều trị hiệu 

quâ (Schreiner & cs., 2012; Hoelzle & cs., 2014). 

Do vêy, IAP vén thu hút đþĉc să quan tâm 

nghiên cĀu trên toàn thế giĆi. 

Bệnh do M. suis đã trć thành một thách 

thĀc đối vĆi ngành chën nuôi lĉn täi Việt Nam. 

Täi nþĆc ta, quy mô chën nuôi nhô lê vén còn 

phổ biến và đþĉc thăc hiện bći ngþąi chën nuôi 

chþa qua đào täo (Sharifuzzaman & cs., 2024) 

dén tĆi hiệu quâ an toàn vệ sinh trong thăc 

hành kč thuêt chën nuôi không đþĉc đâm bâo. 

Bên cänh đó, kháng sinh đþĉc sā dýng thþąng 

xuyên trong chën nuôi vĆi nhiều mýc đích khác 

nhau dén tĆi việc phát hiện bệnh do M. suis đặc 

biệt là thể không có triệu chĀng lâm sàng càng 

trć nên khó khën hĄn (Nguyễn Ngọc Hâi & cs., 

2021). Hiện nay, hiệu quâ chèn đoán M. suis 

bìng các kč thuêt phát triển tÿ phþĄng pháp 

PCR đã đþĉc chĀng minh bći nhiều nhà nghiên 

cĀu trên thế giĆi (Yuan & cs., 2008; Dietz & cs., 

2014; Normand & cs., 2020); Ngoài ra, M. suis 

cüng có thể đþĉc chèn đoán ngay täi thăc địa 

bìng phþĄng pháp nhuộm Giemsa vĆi các bþĆc 

thăc hiện đĄn giân, cho kết quâ chèn đoán 

nhanh cüng nhþ không đòi hôi chi phi đæu tþ 

cao cho thiết bị và dýng cý (Normand & cs., 

2020; Stadler & cs., 2021). 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu 

Ba mþĄi méu máu cûa lĉn nái rä giống lĉn 

lai F1 (Yorkshire × Landrace). Trong đó sā dýng 

phþĄng pháp Realtime PCR xác định 15 méu 

lĉn bệnh (dþĄng tính vĆi M. suis) và 15 méu lĉn 

khoê (âm tính vĆi M. suis) đþĉc sā dýng làm đối 

chĀng. Mỗi méu máu đþĉc chia đều vào 2 ống 

chĀa EDTA và heparin, vên chuyển länh về 

Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ sinh 

học, Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt 

Nam trong vòng 24 gią. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp Realtime PCR xác định 

sự có mặt của M. suis 

DNA đþĉc tách chiết bìng kit MagMAX™ 

CORE Nucleic Acid Purification trên hệ thống 

máy tách chiết tă động KingFisher™ Duo Prime 

Purification cûa hãng Thermo Fisher Scientific, 

các bþĆc tiến hành đþĉc thăc hiện theo hþĆng dén 

cûa nhà sân xuçt. Phân Āng Realtime PCR xác 

định să có mặt cûa M. suis trong méu máu lĉn sā 

dýng cặp mồi và đoän dò theo Guimaraes & cs. 

(2011) để xác định gene 16S rRNA cûa M. suis. 

Hỗn hĉp phân Āng đþĉc chi tiết trong  

bâng 2. 

Thăc hiện phân Āng theo chu trình nhiệt ć 

bâng 3. 

Đọc kết quâ: Méu dþĄng tính khi có Ct  35, 

méu âm tính nếu không có Ct, méu nghi ngą 

nếu 40 > Ct > 35, trþąng hĉp nghi ngą cæn tách 

chiết và chäy Realtime PCR läi hoặc dùng 

phþĄng pháp khác để khîng định. 
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Bâng 1. Trình tự mồi và đoạn dò 

Tên Trình tự (5’- 3’) Nguồn 

Mồi xuôi CCCTGATTGTACTAATTGAATAAG  Guimaraes & cs. (2011) 

Mồi ngược GCGAACACTTGTTAAGCAAG 

Đoạn dò FAM-TGRATACACAYTTCAG-MGBNFQ  

Bâng 2. Thành phần hỗn hợp phân ứng 

Thành phần phản ứng Thể tích cần lấy (l) 

Platinum SuperMix UDG 12,5 

Mồi xuôi (10µM) 1 

Mồi ngược (10µM) 1 

Đoạn dò (10µM) 0,5 

Nước (xử lý DEPC) 5 

Mẫu DNA 5 

Tổng thể tích 25 

Bâng 3. Chu trình nhiệt phân ứng Realtime PCR 

Giai đoạn Bước tổng hợp Nhiệt độ (C) Thời gian Chu kỳ 

1 Duỗi mạch 50 2 phút 1 

95 3 phút 

2 Duỗi mạch 95 15 giây 40 

Gắn mồi 60 30 giây 

  

2.2.2. Phương pháp xác định các chỉ số sinh 

lý, sinh hoá máu 

Các chỉ số sinh lċ máu đþĉc xét nghiệm tÿ 

méu chống đông trong ống EDTA sā dýng máy 

xét nghiệm tă động BC-2800Vet (Mindray, 

Trung Quốc) bao gồm số lþĉng hồng cæu - RBC 

(Red Blood Cell count, Tera/l); Hàm lþĉng huyết 

síc tố - HGB (Hemoglobin concentration, g/l); TČ 

lệ hồng cæu - HCT (Hematocrit, %); Thể tích 

trung bình hồng cæu - MCV (Mean Corpuscular 

Volume, %); Lþĉng huyết síc tố trung bình trong 

hồng cæu - MCH (Mean Corpuscular 

Hemoglobin, Pg); Nồng độ huyết síc tố trung 

bình trong hồng cæu - MCHC (Mean Corpuscular 

Hemoglobin Concentration, g/l); Số lþĉng bäch 

cæu - WBC (White Blood Cell, nghìn/mm3). 

Các chỉ số sinh hoá máu đþĉc xét nghiệm tÿ 

huyết thanh đþĉc tách tÿ méu chống đông trong 

ống Heparin, ly tâm 15 phút tốc độ 3.000 

vòng/phút, phân tích bìng máy bán tă động 

Genrui WP21B Vet (Trung Quốc). Đọc kết quâ 

sau 15 phút. Các chỉ số nghiên cĀu bao gồm AST 

(Aspartate Aminotransferase, U/l); ALT (Alanine 

Aminotransferase, U/l); Ure (Mmol/l); Creatinin 

(Umol/l); Calcium (Mmol/l); Glucose (Mmol/l); 

Amylase (IU/l), Bil T µmol/l); Bil D (Mg/dl). 

2.2.3. Phương pháp nhuộm tiêu bản máu sử 

dụng thuốc nhuộm Giemsa 

Thăc hiện phiết tiêu bân máu sā dýng méu 

chống đông trong ống EDTA theo phþĄng pháp 

thþąng quy, lăa chọn tiêu bân có các tế bào máu 

đþĉc dàn đều một lĆp và để khô tă nhiên trþĆc 

khi tiến hành nhuộm. 

PhþĄng pháp nhuộm Giemsa theo hþĆng 

dén cûa CDC (2016) đþĉc thăc hiện theo quy 

trình (có chỉnh sāa) sau: Chuèn bị dung dịch 

Giemsa 10% theo hþĆng dén cûa nhà sân xuçt, 

lọc cặn (nếu có) bìng giçy lọc. Thuốc nhuộm pha 
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để sā dýng trong ngày, không sā dýng thuốc 

nhuộm cü. Cố định tiêu bân máu bìng Methanol 

100% trong 1-2 phút; Để khô tă nhiên ć nhiệt 

độ phòng; Nhuộm tiêu bân trong dung dịch 

Giemsa 10% trong 10 phút, đâm bâo lþĉng 

thuốc nhuộm trong khay nhuộm phû kín toàn 

bộ tiêu bân; Rāa tiêu bân dþĆi vòi nþĆc lọc (qua 

lõi lọc), chây tràn trên bề mặt tiêu bân trong  

1-2 phút; Để khô tă nhiên ć nhiệt độ phòng.  

Tiêu bân đþĉc kiểm tra sā dýng kính hiển 

vi quang học Carl Zeiss Axio Lab.A1 (Carl Zeiss, 

ĐĀc) vêt kính dæu vĆi độ phóng đäi 1.000 læn. 

Kết quâ dþĄng tính đþĉc xác định vĆi să có mặt 

cûa M. suis hình tròn hoặc bæu dýc, bít màu 

xanh tím, bám trên bề mặt hồng cæu hoặc nìm 

tă do trong tiêu bân. Hồng cæu có thể bị biến 

däng (Hình sao) ć nhiều mĀc độ khác nhau. 

2.3. Xử lý số liệu 

Số liệu đþĉc xā lý bìng kiểm định t trong 

phæn mềm Microsoft Excel 2021 vĆi P <0,05 

đþĉc coi là să sai khác có ċ nghĩa thống kê.  

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Kết quâ xác định M. suis sử dụng 

phương pháp Realtime PCR  

Méu máu tÿ lĉn dþĄng tính vĆi M. suis thu 

đþĉc có giá trị Ct giao động tÿ 18.53 đến 31.05 

(không trình bày trong bài báo này). 

Cën cĀ kết quâ Realtime PCR để lăa chọn 

15 méu máu lĉn dþĄng tính vĆi M. suis và 15 

méu máu lĉn âm tính vĆi M. suis phýc vý cho 

nghiên cĀu xác định các chỉ tiêu huyết học và 

Āng dýng phþĄng pháp nhuộm Giemsa.  

3.2. Kết quâ đánh giá các chỉ tiêu máu của 

lợn mắc bệnh do M. suis 

3.2.1. Kết quả đánh giá các chỉ tiêu sinh  

lý máu  

Bây chỉ tiêu sinh lý máu bao gồm hồng cæu 

(6 chỉ tiêu) và 1 chỉ tiêu bäch cæu so sánh giĂa 

lĉn bệnh và lĉn đối chĀng đþĉc trình bày trong 

bâng 4. 

Đối vĆi các chỉ tiêu về hồng cæu, chỉ có chỉ 

tiêu về thể tích hồng cæu (MCV) là không có să 

sai khác (P >0,05) giĂa lĉn bệnh và lĉn đối 

chĀng. Các chỉ tiêu bao gồm RBC, HGB, HCT, 

MCH và MCHC cûa lĉn míc bệnh do M. suis 

đều thçp hĄn so vĆi lĉn khoê (P <0,05). 

Ở lĉn míc bệnh do M. suis, số lþĉng bäch cæu 

không có să sai khác (P >0,05) so vĆi lĉn khoê. 

3.2.2. Kết quả đánh giá các chỉ tiêu sinh 

hoá máu 

Các chỉ số sinh hoá cho phép đánh giá hoät 

động chĀc nëng cûa các cĄ quan trong cĄ thể. Để 

có thể xác định tác động cûa M. suis lên cĄ thể 

lĉn bệnh, chúng tôi tiến hành đánh giá các chỉ 

tiêu đánh giá chĀc nëng gan bao gồm AST, ALT 

và bilirubin; chĀc nëng thên bao gồm các chỉ 

tiêu ure, creatinin và calcium; chĀc nëng tuĎ 

bao gồm glucose và amylase. 

  

Hình 1. Hình ânh đồ thị Realtime PCR xác định sự có mặt của M. suis  
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Bâng 4. Kết quâ so sánh các chỉ tiêu sinh lý máu 

Chỉ tiêu Đơn vị 
Lợn mắc bệnh do M. suis  

(n = 15, Mean ± SE) 
Lợn khỏe  

(n = 15, Mean ± SE) 

RBC Tera/l 5,24
a
 ± 0,61

 
6,45

b
 ± 0,46

 

HGB g/l 101,20
a
 ± 22,38

 
123

b
 ± 15,26

 

HCT % 35,70
a
 ± 1,44

 
42

b
 ± 2,13

 

MCV % 66,04 ± 7,11
 

68 ± 2,31
 

MCH Pg 18,48
a
 ± 1,32

 
22

b
 ± 1,56

 

MCHC g/l 281,8
a
 ± 21,5

 
340

b
 ± 12,08

 

WBC Nghìn/mm
3
 16,52 ± 3,4

 
12,34 ± 2,56

 

Ghi chú: Các giá trị trung bình trong cùng một hàng mang các chữ cái khác nhau (a, b) 

thì sai khác có ý nghĩa thống kê (P <0,05). 

Bâng 5. Kết quâ so sánh các chỉ tiêu sinh hoá máu 

Chỉ tiêu Đơn vị 
Lợn mắc bệnh do M. suis 

(n = 15, Mean ± SE) 
Lợn khỏe 

(n = 15, Mean ± SE) 

AST U/l 80,75
a
 ± 32,12

 
45,26

b
 ± 12,17

 

ALT U/l 57,00 ± 19,01
 

65,00 ± 21,35
 

URE Mmol/l 6,88 ± 0,6
 

5,38 ± 0,56
 

Creatinin  Umol/l 213,84
a
 ± 26,97

 
97,24

b
 ± 25,17

 

Calcium Mmol/l 2,13 ± 0,49
 

2,23 ± 0,19
 

Glucose Mmol/l 4,20
a
 ± 2,79

 
5,6

b
 ± 2,8

 

Amylase IU/l 1191,87 ± 196,8
 

899,23 ± 156,7
 

BIL T mol/l 15,96
a
 ± 0,61

 
9,2

b
 ± 0,51

 

BIL D Mg/dl 5.30 ± 3,9
 

6.15 ± 2,56
 

Ghi chú: Các giá trị trung bình trong cùng một hàng mang các chữ cái khác nhau (a, b) 

thì sai khác có ý nghĩa thống kê (P <0,05). 

 

Hình 2. Hồng cầu lợn khoẻ (A) và lợn mắc M. suis (B) với sự xuất hiện  

của M. suis (müi tên) có dạng hình tròn màu xanh tím trên bề mặt hồng cầu hoặc nằm tự do 

(Hình ânh hồng cæu biến däng hình sao (đæu müi tên) ć nhiều mĀc độ khác nhau (Giemsa, 100X)) 
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Hình 3. Hình ânh hồng cầu biến dạng hình sao (đầu mũi tên) ở nhiều mức độ khác nhau: 

râi rác (A) và biến dạng hầu hết toàn bộ (B) (Giemsa, 100X) 

Kết quâ đánh giá và so sánh đþĉc thể hiện 

trong bâng 5. 

Theo số liệu thu đþĉc, lĉn míc bệnh do  

M. suis có các chỉ số AST, creatinin và bilirubin 

T læn lþĉt là 80,75 (U/l), 57 (U/l) và 15,96 

(mol/L) cao hĄn so vĆi lĉn khoê (P <0,05). 

Ngþĉc läi, lĉn khoê có chỉ số đþąng huyết cao 

hĄn so vĆi lĉn bệnh (5,6 so vĆi 4,2 Mmol/l) và să 

sai khác này là có ċ nghĩa thống kê (P <0,05). 

Các chỉ số bao gồm ALT, ure, calcium, 

amylase và bilirubin D không thể hiện să khác 

biệt giĂa hai nhóm lĉn nghiên cĀu (P >0,05). 

3.3. Kết quâ xác định M. suis trong mẫu 

máu sử dụng thuốc nhuộm Giemsa 

M. suis xuçt hiện trong tçt câ các méu máu 

cûa lĉn bệnh vĆi däng hình tròn hoặc bæu dýc, 

nhuộm màu xanh tím. Chúng có thể bám trên 

bề mặt hồng cæu hoặc nìm tă do trong tiêu bân. 

Mêt độ cûa M. suis có thể khác nhau giĂa các 

tiêu bân, tÿ thþa thĆt, râi rác cho tĆi tý têp vĆi 

nhau thành tÿng đám. 

Trong các méu máu cûa lĉn míc bệnh do  

M. suis thể hiện cçp độ tổn thþĄng hồng cæu 

khác nhau. Să thoái hoá cûa hồng cæu đþĉc ghi 

nhên tÿ tçt câ các méu bao gồm biến däng hình 

sao, bít màu nhät vĆi thuốc nhuộm. Bên cänh 

một số méu ghi nhên să xuçt hiện râi rác cûa 

hồng cæu bị thoái hoá, thì một số méu máu ghi 

nhên mĀc độ tổn thþĄng rçt nặng vĆi hæu hết 

toàn bộ hồng cæu bị biến däng (Hình 3). 

4. THẢO LUẬN 

Hiện nay, Realtime PCR là phþĄng pháp 

đþĉc sā dýng phổ biến trong chèn đoán và 

nghiên cĀu Mycoplasma. Rçt nhiều quy trình 

phân Āng đã đþĉc các nhà khoa học trên thế giĆi 

công bố để có thể xác định Mycoplasma trong 

máu lĉn míc bệnh (Ade & cs., 2008; Watanabe 

& cs., 2012; Fu & cs., 2017). HĄn thế nĂa, nhiều 

quy trình Realtime PCR đã đþĉc câi tiến, sā 

dýng các đoän dò chuyên biệt để có thể xác định 

chính xác să có mặt cûa M. suis mà không cæn 

sā dýng quy trình giâi trình tă sau đó (Hoelzle 

& cs., 2007; Gattinger & cs., 2008; Guimaraes & 

cs., 2011). Đặc tính không thể nuôi cçy cûa 

Mycoplasma dén đến să phát triển tçt yếu cûa 

các phþĄng pháp chèn đoán phån tā. Ngoài khâ 

nëng xác định să xuçt hiện cûa tÿng loäi 

Mycoplasma, các phþĄng pháp này còn cho phép 

xác định cþąng độ nhiễm, khíc phýc đþĉc nhþĉc 

điểm cûa các phþĄng pháp chèn đoán tế bào đã 

đþĉc sā dýng trþĆc đó (Ritzmann & cs., 2009; 

Normand & cs., 2020). 

Do cĄ chế gây bệnh trên hồng cæu cûa  

M. suis chþa thăc să đþĉc làm sáng tô bći đặc 

tính không thể nuôi cçy in vitro (Hoelzle & cs., 

2014; Ade & cs., 2024). Vì vêy, các nghiên cĀu 

huyết học chû yếu têp trung đánh giá các chỉ 

tiêu chçt lþĉng cûa hồng cæu. Să giâm thçp các 

chỉ tiêu về chçt lþĉng hồng cæu nhþ số lþĉng 

(RBC), hàm lþĉng huyết síc tố (HGB), tČ lệ 

hồng cæu (HCT), lþĉng huyết síc tố trung bình 
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hồng cæu (MCH) và nồng độ huyết síc tố trung 

bình hồng cæu (MCHC) đã đþĉc ghi nhên bći 

nhiều nghiên cĀu trong và ngoài nþĆc 

(Brissonnier & cs., 2020; Stadler & cs., 2021; 

Nguyễn Ngọc Hâi & cs., 2021). Hiện tþĉng thiếu 

máu tan huyết ć lĉn míc M. suis đþĉc giâi thích 

thông qua hai cĄ chế là trăc tiếp và gián tiếp 

(Hoelzle & cs., 2014). M. suis có khâ nëng bám 

dính lên bề mặt hồng cæu, sau đó xåm nhêp vào 

bên trong hồng cæu (Groebel & cs., 2008; Felder 

& cs., 2011; Schreiner & cs., 2012; Hoelzle & cs., 

2014). Ngoài ra, việc M. suis cänh tranh dinh 

dþĈng nhþ glucose, amino acids, nicotinamide 

adenine dinucleotide (NADH)/nicotinamide 

adenine dinucleotide phosphate (NADPH) 

(Guimaraes & cs., 2011) đþĉc cho rìng là 

nguyên nhân dén tĆi giâm nëng lþĉng, strees 

oxy hoá và giâm tuổi thọ hồng cæu tÿ đó làm 

giâm lþĉng hồng cæu tuæn hoàn (Hoelzle & cs., 

2014). Đối vĆi cĄ chế gây thiếu máu tan huyết 

gián tiếp đþĉc cho là do nhiễm khuèn dén tĆi 

kích thích cĄ chế phòng vệ tă nhiên cûa cĄ thể, 

tiêu huČ tế bào hồng cæu đþĉc thăc hiện bći IgG 

và IgM (Felder & cs., 2010). Vì vêy, ć lĉn míc 

M. suis, các chỉ tiêu sinh lċ máu liên quan đến 

số lþĉng và chçt lþĉng hồng cæu đều sýt giâm.  

Việc đánh giá các chỉ tiêu sinh hoá máu cûa 

lĉn míc M. suis chû yếu để nghiên cĀu ânh 

hþćng cûa nhiễm trùng tĆi hoät động chĀc nëng 

cûa các cĄ quan. Hä đþąng huyết và tëng hàm 

lþĉng bilirubin ć lĉn míc M. suis đã đþĉc ghi 

nhên ć câ lĉn míc bệnh trong tă nhiên 

(Brissonnier & cs., 2020) và trong gây bệnh thăc 

nghiệm (Stadler & cs., 2021). Đåy là hệ quâ cûa 

việc sā dýng dinh dþĈng cûa M. suis trong máu 

cüng nhþ quá trình tan huyết gây ra bći M. suis 

nhþ đã giâi thích trên đåy dén tĆi nồng độ 

glucose trong máu giâm.  

Khi đánh giá hoät động chĀc nëng gan giĂa 

hai nhóm lĉn, các chỉ số sinh hoá máu đều cho 

thçy hiện tþĉng quá tâi hoät động cûa gan. Să 

tëng bilirubin gián tiếp (P <0,05) không đi kèm 

vĆi să tëng bilirubin trăc tiếp (P >0,05) cho thçy 

să quá tâi hoät động chuyển hoá sân phèm tan 

huyết - nhân hem - täi gan. Bilirubin gián tiếp 

không đþĉc chuyển hoá toàn bộ thành bilirubin 

trăc tiếp, së đþĉc vên chuyển tĆi mô liên kết, 

giâi thích cho hiện tþĉng vàng da ć lĉn bệnh 

(Stadler & cs., 2021). HĄn thế nĂa, să tëng cûa 

AST (P <0,05) không đi kèm vĆi tëng ALT  

(P >0,05) cho thçy să tëng hoät động cûa tế bào 

gan bći kích thích bệnh lý tÿ các cĄ quan khác 

ngoài gan mà không liên quan đến hiện tþĉng 

viêm cûa tế bào gan. 

Các chỉ số urea và creatinin huyết trong 

nghiên cĀu này cho thçy đa phæn lĉn míc bệnh 

ć giai đoän muộn. Bći theo Stadler & cs. (2021), 

tëng ure huyết do Mycoplasma thþąng đþĉc ghi 

nhên trong các ca bệnh cçp tính, chû yếu là do 

sốt cçp tính dén tĆi giâm hàm lþĉng nþĆc mà 

không liên quan đến chĀc nëng thên. HĄn thế 

nĂa, tình träng thiếu oxy ć lĉn míc Mycoplasma 

đþĉc cho là hệ quâ cûa thiếu máu hoặc đông 

máu nội mäch râi rác (DIC - Disseminated 

intravascular coagulation) (Plank & Heinritzi, 

1990). Tuy nhiên, DIC ć thên đã không đþĉc ghi 

nhên là một träng thái bệnh lý phổ biến ć lĉn 

míc M. suis (Stadler & cs., 2021). Do vêy, hiện 

tþĉng tëng creatinin huyết ć lĉn bệnh trong 

nghiên cĀu này có thể đþĉc giâi thích là do quá 

trình suy nhþĉc, mçt nþĆc và thiếu oxy kéo dài 

dén tĆi suy giâm chĀc nëng thên.  

TrþĆc khi có să phát triển và áp dýng cûa 

kč thuêt chèn đoán gen thì nhuộm tiêu bân 

máu là phþĄng pháp đþĉc þu tiên lăa chọn 

trong chèn đoán Mycoplasma. Các phþĄng pháp 

nhuộm đã đþĉc áp dýng nhþ Hematoxylin - 

Eosin, Giemsa (Normand & cs., 2020; Stadler & 

cs., 2021) xác định Mycoplasma nhþ nhĂng 

chçm đô có màu tÿ đô nhät đến đô tía hoặc màu 

tím, nìm bám trên bề mặt màng hồng cæu hoặc 

râi rác trong huyết tþĄng. Hoặc các kč thuêt 

nhuộm đã đþĉc câi tiến nhþ hiển vi huĊnh 

quang cho thçy các “đốm” Mycoplasma màu 

vàng cam trên màng hồng cæu nhuộm màu xanh 

lýc (Ritzmann & cs., 2009; Hoelzle, 2009; 

Ligasová & cs., 2019). Mặc dù các kč thuêt 

nhuộm Mycoplasma đã đþĉc nhiều nhà nghiên 

cĀu câi tiến, hàm lþĉng vi khuèn trong máu 

cüng nhþ khâ nëng lþu trú cûa Mycoplasma 

trong tế bào hồng cæu„ vén đþĉc cho là nhĂng 

nguyên nhân làm giâm độ nhäy cüng nhþ độ 

đặc hiệu cûa phþĄng pháp chèn đoán này (Ade 

& cs., 2024). Do phþĄng pháp nhuộm giemsa 
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không thể cho kết quâ đặc hiệu để phân biệt 

giĂa M. suis vĆi M.parvum hay candidatatus 

M. haemosuis, việc sā dýng kết hĉp vĆi các xét 

nghiệm sinh học phân tā nhþ Realtime PCR là 

cæn thiết.   

5. KẾT LUẬN 

Kết quâ so sánh các chỉ tiêu sinh lý và sinh 

hoá máu cûa lĉn míc bệnh do M. suis có thể là 

nhĂng chỉ tiêu quan trọng xác định thể bệnh. 

Giâm các chỉ số chçt lþĉng hồng cæu giĂa lĉn 

khoê và lĉn bệnh nhþ RBC (giâm khoâng  

1,21 tera/l); HGB (giâm khoâng 22 g/l); HCT 

(giâm khoâng 6,3 %); MCH (giâm khoâng  

3,5 Pg) và MCHC (giâm khoâng 58,2 g/l); giâm 

glucose huyết (khoâng 1,4 Mmol/l), tëng AST 

(khoâng 35,4 U/l) không kèm tëng ALT; tëng 

bilirubin gián tiếp (khoâng 6,7 mol/l) không 

kèm tëng bilirubin trăc tiếp có thể là nhĂng chỉ 

tiêu khîng định các trþąng hĉp míc M. suis 

mãn tính. Hình ânh thoái hoá, biến däng hồng 

cæu hình sao kết hĉp vĆi să xuçt hiện cûa  

M. suis hình cæu nhuộm màu tím trên bề mặt 

hồng cæu hoặc râi rác trong huyết tþĄng khîng 

định träng thái nhiễm M. suis.  
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